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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số:            /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2022



BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về tổ chức và hoạt động của đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 26/10/2010, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND quy định về số lượng và chế độ chính sách cho đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết số 184). Trên cơ sở đó, ngày 23/11/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của đội Dân phòng (gọi tắt là Quyết định số 71). Qua hơn 11 năm triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (9 huyện, 02 thành phố), 170 đơn vị hành chính cấp xã (121 xã, 40 phường, 09 thị trấn); diện tích tự nhiên 5.907,2 km2 dân số toàn tỉnh hơn 3,1 triệu người, đồng bào theo các tôn giáo có hơn 2,2 triệu người chiếm hơn 70% dân số toàn tỉnh (chủ yếu là Công giáo và Phật giáo); đồng bào dân tộc thiểu số có trên 198,7 nghìn người, chiếm khoảng 6,42% dân số toàn tỉnh. Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phía Tây giáp TP. Hồ Chí Minh. Đồng Nai có hệ thống giao thông kết nối thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia như: tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51 và tuyến đường sắt Bắc - Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất…

Là tỉnh có dân cư đô thị cao, với hơn 35 khu công nghiệp được quy hoạch, hệ thống hạ tầng giao thông được nâng cấp liên tục và ngày càng hoàn thiện. Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường, Đồng Nai có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế nhưng vấn đề an ninh trật tự (ANTT) cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó lường. 

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng Dân phòng từng bước được kiện toàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh, tạo được lòng tin đối với Nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Dân phòng tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã tham gia giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; bảo vệ hiện trường và tham gia cấp cứu người bị nạn trong các vụ việc; nắm tình hình và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT… góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, do tình hình kinh tế - xã hội vùng nông thôn phát triển nhanh và xu hướng đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nhiều quy định mới được ban hành, trong đó Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy (năm 2013), Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy xác định: lực lượng Dân phòng là một trong những lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Trước tình hình trên, để huy động sức mạnh của Nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng Dân phòng cần thiết phải thành lập và bảo đảm kinh phí, các điều kiện cần thiết để lực lượng Dân phòng thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 184/2010/NQ-HĐND VÀ QUYẾT ĐỊNH SÔ 71/2010/QĐ-UBND

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Thực hiện Nghị quyết số 184 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tổ chức triển khai đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo đài của địa phương nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, vai trò của lực lượng Dân phòng đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.
Quán triệt Nghị quyết số 184 và Quyết định số 71, các sở, ban ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định trong cơ quan, đơn vị phụ trách.

- Nhằm nâng cao chế độ chính sách cho lực lượng Dân phòng, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND ngày 09/4/2009 của HĐND tỉnh về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 của HĐND tỉnh về số lượng và chế độ chính sách cho Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Nghị quyết số 50). Qua đó giúp lực lượng Dân phòng ở cơ sở từng bước an tâm công tác, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

- Ngày 08/6/2011, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc thành lập các đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên thành lập đội Dân phòng ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. 

- Để tiếp tục giữ vững tình hình ANCT và TTATXH, đảm bảo các tiêu chí ANTT trong việc xây dựng “nông thôn mới”, “nông thôn mới nâng cao” và “nông thôn mới kiểu mẫu”, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân phòng ở địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh đã có Công văn số 1224/CAT-PV28 ngày 08/6/2018 yêu cầu Công an các huyện, thành phố tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động của đội Dân phòng tại địa phương.

2. Kết quả tổ chức và hoạt động của lực lượng Dân phòng

2.1. Tổ chức lực lượng dân phòng trên toàn tỉnh
Ngày 08/6/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc thành lập 78 đội Dân phòng ở các xã trên địa bàn tỉnh. Theo các năm, trên cơ sở đề nghị của địa phương, UBND tỉnh tiếp tục ban hành quyết định thành lập các đội Dân phòng. Từ khi triển khai thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập đội Dân phòng để hoạt động.
Các Đội trưởng, Đội phó do các đội viên bầu chọn những người có uy tín, tích cực và được Công an cấp xã tham mưu cho UBND cùng cấp ra quyết định công nhận để thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động. 
Hiện nay, toàn tỉnh có 119 đội dân phòng với 1.444 thành viên (Đội trưởng: 119 người, đội phó: 143 người, đội viên: 1.182 người). Trong đó có 2 đội Dân phòng nữ: huyện Thống Nhất 01 đội và huyện Xuân Lộc 01 đội. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội Dân phòng, Công an các xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, tuyển chọn người vào lực lượng Dân phòng và thực hiện đúng các chế độ chính sách để động viên mọi người tích cực tham gia. 

 2.2. Kết quả hoạt động của lực lượng Dân phòng

 Đội Dân phòng chịu sự điều hành, hướng dẫn của Công an cấp xã; phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở. Thông qua các cuộc họp và thực thi nhiệm vụ đã tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. 
- Hàng ngày, theo ca trực các đội viên đội Dân phòng tham gia ứng trực tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn hoặc tham gia hỗ trợ với lực lượng Công an giải quyết các vụ việc xảy ra trong ngày, giải quyết hành chính và các vụ việc khác theo sự chỉ đạo của chỉ huy Công an xã, phường, thị trấn.  
- Đội Dân phòng kết hợp Công an viên nắm tình hình về ANTT; phát hiện, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ Nhân dân; kịp thời tham mưu, đề xuất Công an cấp xã kịp thời giải quyết. Đôn đốc, nhắc nhở Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật như: Luật cư trú, Luật giao thông đường bộ, sử dụng quản lý giấy tờ tuỳ thân, nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa các loại tội phạm… 
- Hỗ trợ, phối hợp với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thực hiện tuần tra vũ trang nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia phối hợp thực hiện công tác bảo vệ hiện trường các vụ việc như: tại nạn giao thông, cấp cứu nạn nhân, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ trật tự công cộng… 
- Kết hợp lực lượng Công an tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Vận động Nhân dân tham gia cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ và quản lý những người chấp hành xong hình phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục. Hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc đăng ký hộ khẩu, nhân khẩu, khai sinh, làm Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân)… nắm những biến động về nhân khẩu, hộ khẩu. Ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Đội Dân phòng còn thực hiện công tác khác theo sự phân công của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ngành về công tác tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong thời gian qua.
- Đồng thời, lực lượng Dân phòng là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm ANTT ở địa bàn dân cư. Thời gian qua, lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Nhiều vụ cháy, tại nạn, sự cố xảy ra ở địa bàn dân cư đã được lực lượng Dân phòng kịp thời tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, lực lượng Dân phòng còn hỗ trợ tích cực lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng trong việc hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy, sự cố tai nạn gây ra. 

Kết quả: trong những năm qua, lực lượng Dân phòng đã cung cấp cho lực lượng Công an 15.206 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 6.609 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý địa bàn, đối tượng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời phối hợp bảo vệ ANTT trong các ngày lễ, hội và phối hợp với lực lượng dân quân, thanh niên xung kích tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn xã và trong tuần tra, canh gác, chốt chặn sau 23 giờ được 120.141 lượt, có 416.964 lượt thành viên tham gia. Qua công tác tuần tra đã phát hiện 4.296 vụ việc vi phạm liên quan đến ANTT, tham gia bắt giữ 1.939 đối tượng (trong đó có 125 đối tượng truy nã); phối hợp tham gia bảo vệ hiện trường 8.238 các vụ việc về ANTT (trong đó có 665 vụ cháy); tham gia quản lý, giáo dục 485 đối tượng. Ngoài ra lực lượng Dân phòng còn phối hợp với lực lượng Công an, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền được 13.745 buổi, có 65.124 lượt người tham dự nhằm vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự. 
Việc xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng Dân phòng để lực lượng này trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở sẽ góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân tạo thế liên hoàn vững chắc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2.3. Chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng

2.3.1. Về mua sắm trang bị trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ

- Lực lượng Dân phòng hiện được trang bị chủ yếu giầy bata, quần áo đi mưa, nón bảo hiểm. Quần áo được may theo đúng mẫu vải, màu sắc do Công an tỉnh đã chọn. 

- Công cụ hỗ trợ đã được trang cấp như: còi, gậy cao su; đèn pin. Ngoài ra các đội Dân phòng cũng đã tự trang bị thêm gậy tre sơn đỏ - trắng làm công cụ hỗ trợ khi tuần tra đêm.
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn đã trang bị bình chữa cháy xách tay bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở UBND; các địa phương cũng đã trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại nhà văn hóa để lực lượng Dân phòng sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ.

2.3.2. Về giấy chứng nhận, bảng tên

Công an tỉnh đã có Công văn số 2270/CAT-PC64 ngày 07/9/2012 hướng dẫn cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận, biển hiệu cho lực lượng Dân phòng, đã triển khai đến Công an các địa phương để thực hiện. 
2.3.3. Chế độ chính sách

Thực hiện Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đội Dân phòng; Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định về mức hỗ trợ hàng tháng, thực hiện nhiệm vụ thường trực và hỗ trợ tiền xăng tuần tra đêm. Tại Hướng dẫn số 5198/HDLS-STC-CAT-BCHQST ngày 27/9/2017 của liên ngành Sở Tài chính, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng cụ thể như sau:

- Mức hỗ trợ hàng tháng:

+ Đội trưởng: Hưởng hỗ trợ bằng 0,5 mức lương cơ sở và hỗ trợ 600.000đ/tháng.
+ Đội phó: Hưởng hỗ trợ bằng 0,4 mức lương cơ sở và hỗ trợ 500.000đ/tháng.
+ Đội viên: Hưởng hỗ trợ bằng 0,3 mức lương cơ sở và hỗ trợ 400.000đ/tháng.

- Kinh phí chi cho việc thực hiện nhiệm vụ thường trực, tuần tra ban đêm hàng tháng được thực hiện từ nguồn ngân sách xã theo tỷ lệ từ 50% đến 100% trên tổng kinh phí hỗ trợ theo hệ số hàng tháng cho đội Dân phòng, tùy theo khả năng ngân sách từng xã để ấn định tỷ lệ phần trăm chi cho phù hợp.

- Kinh phí hoạt động:

+ Mức chi hoạt động hàng năm tối đa không quá 6% tổng mức phụ cấp hàng năm. Tùy tình hình thực tế từng xã để bố trí kinh phí hoạt động cho phù hợp.

+ Nội dung chi: chi điện nước, văn phòng phẩm, hội họp; chi mua công cụ hỗ trợ…. (không bao gồm kinh phí mua sắm trang phục).

2.4. Tình hình, kết quả tổ chức tập huấn nghiệp vụ

- Công an các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Dân phòng, tập trung các nội dung về: công tác chính trị tư tưởng, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác tuần tra xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng Dân phòng; công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra trong giao ban hàng tháng của Đội Dân phòng, Công an xã đã hướng dẫn một số nội dung cần nắm rõ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Dân phòng. 

- Nguồn kinh phí tập huấn cho các Đội Dân phòng chủ yếu được chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Công an huyện cùng với hỗ trợ của UBND các huyện, xã.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân phòng

- Đội Dân phòng là một tổ chức nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ để tổ chức vận động và hướng dẫn Nhân dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc giữ gìn ANTT theo quy định của pháp luật. Đội Dân phòng làm tốt chức năng về công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về ANTT cũng như các quy định của địa phương. 
- Tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động Nhân dân tham gia tốt các phong trào của địa phương phát động, nâng cao ý thức cảnh giác và phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT; phòng, chống cháy nổ tại cơ sở. Góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.
- Phối hợp tốt với các đoàn thể và lực lượng Công an xã, phường, thị trấn làm công tác cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng dân cư đối với các đối tượng vi phạm an ninh, trật tự và tệ nạn xã hội, người lầm lỗi.... Ngoài ra còn hỗ trợ các ngành, đoàn thể ở cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào tại địa phương. 
2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc

- Hiện nay, các căn cứ để ban hành Nghị quyết số 184 của HĐND tỉnh và Quyết định số 71 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành. Một số điều khoản của Nghị quyết 184 của HĐND tỉnh cũng như Quyết định số 71 của UBND tỉnh không phù hợp với quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 04/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Lực lượng Dân phòng làm việc với tinh thần tự nguyện, chế độ, chính sách ít được quam tâm. Do vậy, dễ nảy sinh tư tưởng làm việc cầm chừng, không tích cực tham gia các nhiệm vụ giữ gìn ANTT, việc dễ thì làm, việc khó thì bỏ qua. Một số địa bàn chưa được quan tâm củng cố tổ chức và duy trì hoạt động; hoạt động vẫn còn mang tính hình thức, việc thực hiện nhiệm vụ, duy trì chế độ hoạt động, quản lý sinh hoạt định kỳ chưa thường xuyên.
- Hiện nay, việc trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Dân phòng còn nhiều mặt hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Tham mưu xây dựng Nghị quyết HĐND quy định tổ chức, hoạt động, mức hỗ trợ, định mức trang bị phương tiện và điều kiện đảm bảo cho lực lượng dân phòng. 
2. Thành lập lực lượng dân phòng tại các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. 
3. Xây dựng mức phụ cấp cụ thể đối với Đội trưởng, Đội phó Dân phòng tại các ấp, khu phố theo hệ số mức lương tối thiểu vùng. 
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 184 của HĐND tỉnh và Quyết định số 71 của UBND tỉnh về về tổ chức và hoạt động của đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh./.
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